
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BÌNH THÀNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND -VP 

V/v cung cấp thông tin phục vụ bổ 

sung, điều chỉnh mã định danh điện 

tử của các cơ quan, đơn vị 

Bình Thành, ngày         tháng 7 năm 2025 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên. 

 

Thực hiện Công văn số 154/KHCN-CĐS, ngày 17/7/2025 của Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên về việc cung cấp thông tin phục vụ bổ sung, điều 

chỉnh mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị. 

UBND xã Bình Thành cung cấp thông tin như sau: 

 - Thông tin cán bộ đầu mối (phụ trách chuyển đổi số) để phối hợp thực 

hiện theo dõi, cấu hình mã định danh trên các hệ thống, phần mềm, cơ sở dữ liệu. 

- Thông tin các phòng, ban, đơn vị thuộc phạm vi quản lý có tư cách pháp 

nhân (các đơn vị có con dấu riêng) theo phân cấp hành chính. 

(Có Phụ lục danh sách chi tiết kèm theo) 

Trên đây Công văn cung cấp thông tin phục vụ bổ sung, điều chỉnh mã định 

danh điện tử của các cơ quan, đơn vị của UBND xã Bình Thành./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Đảng ủy xã; 

- TT HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các phòng, trung tâm thuộc xã; 

- Công an xã; 

- Ban Chỉ huy Quân sự xã; 

- Các Trường, Trạm y tế trên địa bàn xã; 

  - Lưu: VT, CĐS. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

Âu Văn Được 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

Danh sách cung cấp thông tin phục vụ bổ sung, điều chỉnh mã định danh điện tử  

của các cơ quan, đơn vị của UBND xã Bình Thành 

(Kèm theo Công văn số......./UBND-VP, ngày......../7/2025  của UBND xã Bình Thành) 
 

1.  Thông tin cán bộ đầu mối (phụ trách chuyển đổi số) để phối hợp thực hiện theo dõi, cấu hình mã định danh trên các hệ thống, phần 

mềm, cơ sở dữ liệu: 

STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại Địa chỉ thư điện tử 

1. Mạc Thị Lan Công chức Văn phòng HĐND và UBND xã  0356 554 507 Maclanbt@gmail.com 

2. Trần Văn Quang Công chức Phòng Kinh tế xã  0977 750 250 tranquang.diachinh@gmail.com 

3. Đường Ngọc Duy Công chức Văn hóa - xã hội xã, phụ trách 

công tác Chuyển đổi số chung UBND xã  

0869 646 123 duydn.dinhhoa@thainguyen.gov.vn 

 

4. Hà Văn Giang Ban Chỉ huy Quân sự xã 0339 378 356 havangiang02011991@gmail.com 

5. Ma Thị Như Công an xã 0982 128 126 huongchikiu301004@gmail.com 

6. Trần Minh Dũng Trạm y tế Sơn Phú 0354 222 832 dunglemon98@gmail.com 

7. Nguyễn Khiêu Vũ Trạm y tế Bình Thành 0988 665 673 nguyenkhieuvuttyt@gmail.com 

8. Vũ Thị Hà Trường Mầm non Sơn Phú  0986 148 983 vuhamanonsonphu@gmail.com 

9. Nguyễn Thị Thanh Hoa Trường Tiểu học Sơn Phú 0972 064 586 doanthanhtn209@gmail.com 

10. Bùi Ngọc Vĩnh Phó Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Phú 0941 888 389 buivinhdtn@gmail.com 

11. Nguyễn Thị Anh Phượng Trường Mầm non Bình Thành  0338 726 945 phuonghoang87sp@gmail.com 

12. Phạm Ngọc Long Trường Tiểu học Bình Thành 0968 193 823 ngoclongbo1991@gmail.com 

13. Nguyễn Anh Tuấn Phó hiệu trưởng Trường THCS Bình Thành 0941 888 389 tuanna.phongdh@thainguyen.edu.vn 
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2. Thông tin các phòng, ban, đơn vị thuộc phạm vi quản lý có tư cách pháp nhân (các đơn vị có con dấu riêng) theo phân cấp 

hành chính: 

STT Tên đơn vị Tên đơn vị chủ quản Số điện thoại Địa chỉ thư điện tử 

1. Văn phòng HĐND và UBND xã UBND xã Bình Thành 0347 290 999 _ 

2. Phòng Kinh tế xã UBND xã Bình Thành 0965 474 882 _ 

3. Phòng Văn hóa - xã hội xã UBND xã Bình Thành 097 979 766 _ 

4. Ban Chỉ huy Quân sự xã UBND xã Bình Thành 0357 171 828 _ 

5. Công an xã Công an tỉnh Thái Nguyên 02083 526 609 conganxabinhthanh1103@gmail.com 

6. Trạm y tế Sơn Phú UBND xã Bình Thành 0973 474 636 tytsonphu.dh@gmail.com 

7. Trạm y tế Bình Thành UBND xã Bình Thành 0357 915 220 tytbinhthanh.dh@gmail.com 

8. Trường Mầm non Sơn Phú  UBND xã Bình Thành 0978 145 533 c0sonphu.phongdh@thainguyen.edu.vn 

9. Trường Tiểu học Sơn Phú UBND xã Bình Thành 0398 386 636 c1sonphu.phongdh@thainguyen.edu.vn 

10. Trường THCS Sơn Phú UBND xã Bình Thành 0988 862 909 c2sonphu.phongdh@thainguyen.edu.vn 

11. Trường Mầm non Bình Thành  UBND xã Bình Thành 0867 764 494 c0binhthanh.phongdh@thainguyen.edu.vn 

12. Trường Tiểu học Bình Thành UBND xã Bình Thành 0387 009 471 C1binhthanh.phongdh@thainguyen.edu.vn 

13. Trường THCS Bình Thành UBND xã Bình Thành 0984 792 718 c2binhthanh.phongdh@thainguyen.edu.vn 
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